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Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Số liền sau của số 19 là: 

A. 18 B. 20 C. 10 D. 21 

Câu 2. Số 54 được đọc là: 

A. Năm bốn B. Năm mươi tư C. Năm tư D. Năm mười bốn 

Câu 3. Số ở giữa của số 68 và số 70 là: 

A. 67 B. 71 C. 69 D. 66 

Câu 4. Trong các số: 34, 72, 19, 55. Số bé nhất là: 

A. 34 B. 72 C. 55 D. 19 

Câu 5. Hình vẽ bên có bao nhiêu đoạn thẳng 

A. 6 đoạn thẳng 

B. 7 đoạn thẳng 

C. 8 đoạn thẳng 

D. 9 đoạn thẳng 

Câu 6. Tháng 10 có bao nhiêu ngày? 

A. 30 ngày B. 29 ngày C. 31 ngày D. 28 ngày 

Phần 2. Tự luận (7 điểm) 

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

26 + 45 52 + 38 70 - 24 85 - 32 
 

 

 

 

Câu 8. (1 điểm) Tính: 

34 + 21 + 15 =   87 - 25 - 12 =   

45 - 15 - 8 =   28 + 32 + 10 =   

Câu 9. (1 điểm) Nối các phép tính có kết quả bằng nhau: 
 

 

 



Câu 10. (1 điểm) Điền số thích hợp vào bảng: 
 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

 
 

39  
 

 
 

60  
 

 
 

99  
 

 

Câu 11. (1 điểm) Cửa hàng thứ nhất bán được 75kg gạo. Cửa hàng thứ hai bán 

được ít hơn cửa hàng thứ nhất 18kg gạo. Hỏi cửa hàng thứ hai bán được bao nhiêu 

ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 
 

 

 

 

 

Câu 12. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
 

 

A B 

C D E G 

 
Hình vẽ trên có: 

-  điểm. 
-  tứ giác. 
-  hình tam giác. 


